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C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  V  THANH, T NH H U GIANGỐ Ị Ỉ Ậ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Huỳnh Th  Trinh.ị
Các H i th m nhân dânộ ẩ :
Ông Ph m Hoàng Phúc.ạ
ÔngNguy n C m L a.ễ ẩ ự
- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Đăng Duy - Th  ký Tòa án nhân dânễ ư

thành ph  V  Thanh, t nh H u Giang.ố ị ỉ ậ
Ngày28 tháng3 năm 2018t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  V  Thanh,ạ ụ ở ố ị

t nh  H u Giang xét  x  s  th m công khaiv  án  th  lý  s :ỉ ậ ử ơ ẩ ụ ụ ố 09/2018/TLST-DS
ngày18tháng01 năm 2018v  tranh ch p h p đ ng mua bán tài s n, theo Quy tề ấ ợ ồ ả ế
đ nh đ a v  án ra xét x  s : 52/2018/QĐXXST-DS ngày12 tháng 3 năm 2018gi aị ư ụ ử ố ữ
các đ ng s :ươ ự

- Nguyên đ n:ơ Ông Lâm Văn T.
Đ a ch : p 2, xã V  Tân, thành ph  V  Thanh, t nh H u Giang. (Có m t)ị ỉ Ấ ị ố ị ỉ ậ ặ
-  B  đ nị ơ : Ông Tr n Văn H.ầ
Đ a ch : p 2, xã V  Tân, thành ph  V  Thanh, t nh H u Giang. (Có m t)ị ỉ Ấ ị ố ị ỉ ậ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n g i Tòa án, b n t  khai và t i biên b n hòa gi i ôngơ ở ệ ử ả ự ạ ả ả

Lâm Văn T trình bày:

Vào ngày 20/8/2006 ông T có bán th c ăn gia súc cho ông Tr n Văn H v i sứ ầ ớ ố

ti n là 10.224.000 đ ng, ông H có làm biên nh n n  ti n th c ăn. Tuy nhiên, k  ề ồ ậ ợ ề ứ ể

t  khi nh n th c ăn gia súc đ n nay ông H không tr  cho ông T s  ti n trên. Nay ừ ậ ứ ế ả ố ề

ông T yêu c u ông H ph i tr  l i cho ông T sầ ả ả ạ ố



ti n n  th c ăn là 10.224.000 đ ng và ti n lãi ch m thanh toán là 20.070.360 ề ợ ứ ồ ề ậ

đ ng, t ng s  ti n là 30.294.360đ. ồ ổ ố ề

T i phiên tòa hôm nay nguyên đ n thay đ i yêu c u kh i ki n nh  sau:ạ ơ ổ ầ ở ệ ư

Nguyên đ n yêu c u b  đ n ph i tr  cho nguyên đ n v n g c 10.224.000 đ ng,ơ ầ ị ơ ả ả ơ ố ố ồ

ti n lãi tính t  ngày 20/8/2006 đ n ngày 28/3/2018 là 139 tháng, lãi su t ch m trề ừ ế ấ ậ ả

là 1,5%/tháng, s  ti n lãi là 21.317.400 đ ng, ông H đã tr  lãi đ c 4.000.000ố ề ồ ả ượ

đ ng còn l i 17.317.400 đ ng. Nh  v y t ng v n g c và lãi yêu c u ông H ph iồ ạ ồ ư ậ ổ ố ố ầ ả

tr  là 27.541.400 đ ng.ả ồ

B  đ n ông Tr n Văn H trình bày: Không đ ng ý v i yêu c u kh i ki nị ơ ầ ồ ớ ầ ở ệ

c a nguyên đ n vì b  đ n đã tr  đ y đ  ti n n  th c ăn cho ông T bao g m ti nủ ơ ị ơ ả ầ ủ ề ợ ứ ồ ề

g c và lãi là 12.000.000đ, tr  vào ngày 20/01/2013, nguyên đ n có vi t biên nh nố ả ơ ế ậ

ti n. B  đ n y u c u tòa án bác đ n kh i ki n c a nguyên đ n. T i phiên tòa bề ị ơ ề ầ ơ ở ệ ủ ơ ạ ị

đ n v n gi  nguyên các l i khai ban đ u.ơ ẫ ữ ờ ầ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

[1] Theo đ n kh i ki n và các ch ng c  trong h  s  v  án cho th y gi aơ ở ệ ứ ứ ồ ơ ụ ấ ữ

nguyên đ n và b  đ n có tranh ch p v  vi c n  ti n mua bán th c ăn gia súc.ơ ị ơ ấ ề ệ ợ ề ứ

Tranh ch p này thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân thành ph  Vấ ộ ẩ ề ả ế ủ ố ị

Thanh theo quy đ nh t i  kho n 3 Đi u 26; đi m a kho n 1 Đi u 35; đi m aị ạ ả ề ể ả ề ể

kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ả ề ộ ậ ố ụ ự

[2] Vi c xác l p h p đ ng gi a các đ ng s : Ông H th a nh n nhi u l nệ ậ ợ ồ ữ ươ ự ừ ậ ề ầ

có mua th c ăn gia súc c a ông Lâm Văn Tv i s  ti n là 10.224.000 đ ng vàôngứ ủ ớ ố ề ồ

H có vi tbiên nh n n  s  ti n này vào ngày 20/8/2006. Đi u này cho th y vi cế ậ ợ ố ề ề ấ ệ

mua bán th c ăn gia súc gi a nguyên đ n và b  đ n là có th t và vi c mua bánứ ữ ơ ị ơ ậ ệ

th c ăn gia súc gi a nguyên đ n và b  đ n là hình th c c a vi c giao k t h pứ ữ ơ ị ơ ứ ủ ệ ế ợ

đ ng mua bán tài s n cho nên nguyên đ n và b  đ n ph i th c hi n theo nh ng gìồ ả ơ ị ơ ả ự ệ ữ

đã giao k t.ế

[3] Quá trình các bên th c hi n h p đ ng và trách nhi m thanh toán ti n:ự ệ ợ ồ ệ ề

Theo biên nh n ngày 20/8/2006 ông H đã nh n th c ăn c a ông T thì ph i cóậ ậ ứ ủ ả

nghĩa v  thanh toán ti n th c ăn cho ông T. Ông H cung c p biên nh n ngàyụ ề ứ ấ ậ

20/01/2013 và cho r ng đã thanh toán đ  s  ti n n  th c ăn gia súc c a ông Tằ ủ ố ề ợ ứ ủ

bao g m lãi và n  g c là 12.000.000đ. Tuy nhiên, ông T cho r ng ông H ch a trồ ợ ố ằ ư ả

ti n th c ăn theo biên nh n n  ngày 20/8/2006 và biên nh n ti n ngày 20/01/2013ề ứ ậ ợ ậ ề
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là vi c ông H thanh toán n  c a các đ t mua th c ăn khác tr c đó. ệ ợ ủ ợ ứ ướ

[3.1] Xét th y, trong biên b n hòa gi i và t i phiên tòa ông T đ u th aấ ả ả ạ ề ừ

nh n biên nh n ngày 20/01/2013 là do ông T vi t, tên Ton là tên g i th ng ngàyậ ậ ế ọ ườ

c a ông T và ông T có nh n c a ông H s  ti n 12.000.000 đ ng. M t khác, trongủ ậ ủ ố ề ồ ặ

biên nh n ngày 20/01/2013 không th  hi n vi c ông T nh n 12.000.000 đ ng làậ ể ệ ệ ậ ồ

đ  thanh toán cho kho n n  c  th  nào và ông T cũng không cung c p đ cể ả ợ ụ ể ấ ượ

ch ng c ch ng minh biên nh n ngày 20/01/2013 là tr  cho đ t mua th c ăn khác.ứ ứ ứ ậ ả ợ ứ

Nh  v y, có đ  c  s  đ  xác đ nh vi c ông T nh n ti n c a ông H theo biênư ậ ủ ơ ở ể ị ệ ậ ề ủ

nh n ngày 20/01/2013 là s  ti n ông H tr  cho biên nh n n  ngày 20/8/2006. ậ ố ề ả ậ ợ

[3.2] Đ i v i lãi su t ch m tr  ti n, trong biên nh n n  ngày 20/8/2006ố ớ ấ ậ ả ề ậ ợ

không th  hi n vi c nguyên đ n và b  đ n có th a thu n m c lãi su t ch m trể ệ ệ ơ ị ơ ỏ ậ ứ ấ ậ ả

ti n,  trong  biên  nh n  ngày  20/01/2013  không  th  hi n  rõ  vi c  ông  T nh nề ậ ể ệ ệ ậ

12.000.000 đ ng t  ông H là ti n g c hay ti n lãi. T i phiên tòa, gi a nguyênồ ừ ề ố ề ạ ữ

đ n và b  đ n đ u th ng nh t vi c b  đ n có tr  lãi ch m tr  ti n cho nguyênơ ị ơ ề ố ấ ệ ị ơ ả ậ ả ề

đ n.  M t  khác,  căn  c  vào  biên  nh n  ngày  20/8/2006  ông  H  ch  n  ông  Tơ ặ ứ ậ ỉ ợ

10.224.000 đ ng nh ng ông H đã tr  cho ông T s  ti n 12.000.000 đ ng nên vi cồ ư ả ố ề ồ ệ

ông H cho r ng đã tr  ti n g c và lãi cho ông T là có c  s . T i phiên tòa nguyênằ ả ề ố ơ ở ạ

đ n cũng th a nh n ông H không còn n  4.000.000 đ ng theo biên nh n ti nơ ừ ậ ợ ồ ậ ề

ngày 20/01/2013, ông T đã nh n đ  s  ti n theo biên nh n ngày 20/01/2013 baoậ ủ ố ề ậ

g m s  ti n 12.000.000 đ ng và 4.000.000 đ ng còn n . ồ ố ề ồ ồ ợ

T  nh ng phân tích trên có đ  c  s  đ  xác đ nh ông T đã nh n đ  ti nừ ữ ủ ơ ở ể ị ậ ủ ề

th c ăn t  ông H và ông H không còn nghĩa v  ph i thanh toán ti n th c ăn choứ ừ ụ ả ề ứ

ông T.

[4] T  nh ng phân tích đánh giá nh  nêu trên, H i đ ng xét x  không ch pừ ữ ư ộ ồ ử ấ

nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Án phí dân s  s th m bu c ông Lâmậ ầ ở ệ ủ ơ ự ơ ẩ ộ

Văn T ph i ch u toàn b  theo quy đ nh pháp lu t.ả ị ộ ị ậ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào: Các Đi u 26, 35, 39,Đi u 147ứ ề ề  và 227c a B  lu t t  t ng dânủ ộ ậ ố ụ

s ;các  Đi u  428;  431;  432;  438;  470  B  lu t  dân  s  2005.  Ngh  quy tự ề ộ ậ ự ị ế

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i quyủ Ủ ườ ụ ố ộ
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đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòaị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

án.

1. Không ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n ông Lâm Văn T.ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ

2. Án phí dân s  s  th m: Bu c ông Lâm Văn T ph i n p là: 1.377.000 ự ơ ẩ ộ ả ộ

đ ng (M t tri u ba trăm b y m i b y nghìn đ ng). ồ ộ ệ ả ươ ả ồ

Ông Lâm Văn T đ c kh u tr  s  ti n t m ng án phí đã n p là 757.000ượ ấ ừ ố ề ạ ứ ộ

đ ng(B y trăm năm m i b y nghìn đ ng) theo biên lai thu s  0012720ngày 18ồ ả ươ ả ồ ố

tháng 01năm 2018t i Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  V  Thanh, t nh H uạ ụ ự ố ị ỉ ậ

Giang.Ông T ph i n p thêm 620.000 đ ng (Sáu trăm hai m i nghìn đ ng).ả ộ ồ ươ ồ

3. Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  tươ ự ề ơ ờ ạ ể ừ

ngày tuyên án.

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ

án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự

quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ả ậ ề ầ ự ệ

ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu tặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ

Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề

30 Lu t Thi hành án dân s .ậ ự

N i nh n: ơ ậ
- VKSND TP V  Thanh;                                      ị
- Chi c c THADS TP V  Thanh;ụ ị
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s .          ư ồ ơ

                                                                                 (Đã ký)
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TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊNẨ Ủ Ọ

TÒA

Huỳnh Th  Trinhị


